DANH SÁCH THI THỬ LỚP 10 – LÀN 3 ( ngày 19,20 tháng 3)
PHÒNG 1 (Lớp 6A)

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Lớp
	SBD
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thị Vân Anh
	09/10/2004
	9A
	001
	

	2
	Đỗ Đức Công
	30/05/2004
	9A
	002
	

	3
	Phạm Thị Thùy Hương
	14/03/2004
	9A
	003
	

	4
	Dương Đức Long
	08/07/2004
	9A
	004
	

	5
	Hoàng Thi Ánh Ngọc
	26/04/2004
	9A
	005
	

	6
	Trần Thanh Tùng
	23/09/2004
	9A
	006
	

	7
	Vương Văn Việt
	09/02/2004
	9A
	007
	

	8
	Nguyễn Phương Anh
	15/08/2004
	9B
	008
	

	9
	Bùi Thị Kiều Anh
	07/08/2004
	9B
	009
	

	10
	Vũ Thị Ngọc Anh
	12/02/2004
	9B
	010
	

	11
	Nguyễn Thị Diệu Ánh
	13/05/2004
	9B
	011
	

	12
	Đỗ Đức Đô
	24/10/2004
	9B
	012
	

	13
	Nguyễn Thanh Hằng
	23/02/2004
	9B
	013
	

	14
	Bùi Văn Phong
	01/01/2002
	9B
	014
	

	15
	Đào Trug Kiên
	05/01/2004
	9A
	015
	

	16
	Đặng Quang Thắng
	22/01/2004
	9A
	016
	

	17
	Nguyễn Đức Bằng
	11/05/2004
	9B
	017
	

	18
	Phùng Văn Tiến
	27/02/2004
	9B
	018
	

	19
	Nguyễn Thị Lan Hương
	09/10/2004
	
	019
	

	20
	Hoàng Văn An
	06/09/2004
	9A
	020
	


                               KT. HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH THI THỬ LỚP 10 -  LẦN 3 ( ngày 19,20 tháng 3)
PHÒNG 2 (Lớp 6B)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Lớp
	SBD
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thị Hoàng Anh
	09/10/2004
	
	021
	

	2
	Nguyễn Thị Mai Anh
	06/09/2004
	9A
	022
	

	3
	Bùi Thị Giang
	01/01/2004
	9A
	023
	

	4
	Lê Thị Hoài
	20/11/2004
	9A
	024
	

	5
	Nguyễn Văn Hùng
	01/01/2004
	9A
	025
	

	6
	Bùi Thị Hải Yến
	12/08/2004
	9A
	026
	

	7
	Trần Tiến Đạt
	04/09/2004
	9A
	027
	

	8
	Phạm Viết Tân
	15/02/2004
	9A
	028
	

	9
	Phùng Văn Tiến
	22/01/2004
	9B
	029
	

	10
	Nguyễn Thị Hải Yến
	13/01/2004
	9B
	030
	

	11
	Lê Thị Hồng
	27/02/2004
	9B
	031
	

	12
	Trần Thanh Loan
	06/07/2004
	9B
	032
	

	13
	Nguyễn Thị Hông Minh
	20/04/2004
	9A
	033
	

	14
	Nguyễn Thị Thu Phương
	17/08/2004
	9A
	034
	

	15
	Hoàng Thị Mai Anh
	27/08/2004
	9A
	035
	

	16
	Đào Thị Ngọc Ánh
	17/08/2004
	9A
	036
	

	17
	Doãn Hải Linh
	29/05/2004
	9B
	037
	

	18
	Nguyễn Thị Hải Ly
	02/08/2004
	9B
	038
	

	  19
	Nguyễn Thị Nhung
	10/07/2004
	9B
	039
	

	20
	Đỗ Thi Thoa
	02/08/2004
	9B
	040
	


            DANH SÁCH THI THỬ LỚP 10 - LẦN 3 ( Ngày 19, 20 tháng 3)
PHÒNG 3 (Lớp 7b)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	Lớp
	SBD
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Thi Thoa
	02/08/2004
	9B
	041
	

	2
	Nguyễn Thị Thúy An
	10/07/2004
	9B
	042
	

	3
	Bùi Thị Ngọc Ánh
	23/12/2004
	9B
	043
	

	4
	Đào Tiến Long
	30/12/2004
	9A
	044
	

	5
	Nguyễn Văn Hào
	08/06/2004
	9A
	045
	

	6
	Vương Văn Hoàng
	24/01/2004
	9B
	046
	

	7
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	07/08/2004
	9B
	047
	

	8
	Nguyễn Thiện Cương
	21/02/2004
	9A
	048
	

	9
	Vũ Hải Linh
	26/02/2004
	9B
	049
	

	10
	Phùng Văn Đại
	31/12/2004
	9A
	050
	

	11
	Hoàng Văn Nam
	27/05/2004
	9A
	051
	

	12
	Phạm Danh Tiên
	24/04/2004
	9A
	052
	

	13
	Nguyễn Thị Ngọc An
	07/03/2004
	9A
	053
	

	14
	Đỗ Đức Nguyên Chương
	23/11/2004
	9A
	054
	

	15
	Nguyễn Văn Đại
	08/03/2004
	9A
	055
	

	16
	Vương Quốc Đạt
	13/03/2004
	9B
	056
	

	17
	Lương Quốc Huy
	16/01/2004
	9B
	057
	

	18
	Trong Văn Hướng
	01/10/2004
	9B
	058
	

	19
	Đoàn Văn Minh
	27/02/2004
	9B
	059
	


KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

